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	BỘ TÀI CHÍNH
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	–––––
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:      /TTr-BTC
	
	––––––––––––––––––––––––––

	
	
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 2010


TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ

Về việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết

và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12  của Quốc hội 

về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 

––––––––––––

Ngày 24/11/2010 Quốc hội khoá XII đã thông qua Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011. Bộ Tài chính đã dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12. Dự thảo Nghị định đã được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các Bộ, ngành, địa phương theo quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân thông qua Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính đã nghiên cứu ý kiến đóng góp, tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo Nghị định (Bản tổng hợp ý kiến tham gia về dự thảo Nghị định trình kèm). Nghị định đã có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp (trình kèm). Thay mặt Ban soạn thảo, Bộ Tài chính xin trình Chính phủ dự thảo Nghị định và giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định như sau:

I. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Tại Điều 5 Nghị quyết số 55/2010/QH12 giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết này. Do vậy, việc ban hành Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 là phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và cũng là sự cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 55/2010/QH12. 

Dự thảo Nghị định bao gồm 8 Điều, cụ thể như sau:

1. Về đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp (Điều 1 Dự thảo)
Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 55/2010/QH12. Để đảm bảo rõ ràng, minh bạch và đảm bảo tính khả thi trong thực hiện, dự thảo Nghị định quy định:


- Diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm bao gồm diện tích đất có quy hoạch, kế hoạch trồng ít nhất một vụ lúa trong năm hoặc diện tích đất có quy hoạch, kế hoạch trồng cây hàng năm nhưng thực tế có trồng ít nhất một vụ lúa trong năm.  

 - Việc xác định hộ nghèo được căn cứ vào chuẩn nghèo ban hành theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy định cụ thể chuẩn nghèo tại địa phương theo quy định của pháp luật thì căn cứ chuẩn nghèo do địa phương ban hành để xác định hộ nghèo.

- Việc giao khoán đất của hợp tác xã và nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 8/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh.

- Quy định rõ đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao hoặc công nhận để sản xuất nông nghiệp cũng thuộc đối tượng miễn thuế nếu đáp ứng điều kiện để phù hợp với công tác quản lý nhà nước về đất đai hiện nay.

- Quy định cụ thể về hộ gia đình, cá nhân nông dân theo quy định tại Điều 70 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai để bao quát hết các đối tượng sản xuất nông nghiệp được miễn thuế, tránh khiếu kiện trong quá trình thực hiện, bao gồm:  


+ Những người có hộ khẩu thường trú;

+ Những người có nguồn sống chính bằng sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là cư trú lâu dài tại địa phương nhưng chưa có hộ khẩu thường trú;

+ Những hộ gia đình, cá nhân trước đây hoạt động trong các ngành nghề phi nông nghiệp và có hộ khẩu thường trú tại địa phương nay không có việc làm;

+ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, công nhân và bộ đội nghỉ mất sức hoặc nghỉ việc do sắp xếp lại sản xuất, tinh giản biên chế hưởng trợ cấp một lần hoặc hưởng trợ cấp một số năm về sống thường trú tại địa phương;

+ Con của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân sống tại địa phương đến tuổi lao động nhưng chưa có việc làm.

- Quy định cụ thể về nông trường viên, lâm trường viên theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 135/2005/NĐ-CP ngày 8/11/2005 của Chính phủ bao gồm: Cán bộ, công nhân, viên chức đang làm việc cho nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh; hộ gia đình có người đang làm việc cho nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, được hưởng chế độ đang cư trú trên địa bàn; hộ gia đình có nhu cầu trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản đang cư trú trên địa bàn. 
2. Về đối tượng được giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp (Điều 2 Dự thảo)
Đối tượng được giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp viện dẫn thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 55/2010/QH12 do nội dung quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 55/2010/QH12 đã cụ thể và đảm bảo thực hiện được.  
3. Về hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp (Điều 3 Dự thảo)
Để đảm bảo tính khả thi trong thực hiện, dự thảo Nghị định quy định cụ thể:

- Hạn mức giao đất nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 70 Luật đất đai, Điều 69 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai và các mức cụ thể do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

Trường hợp Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành các mức cụ thể về hạn mức giao đất nông nghiệp thì áp dụng mức tối đa quy định tại Điều 70 Luật đất đai, Điều 69 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ. 

- Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 71 Luật đất đai, Nghị quyết số 1126/2007/NQ-UBTVQH11 ngày 21/6/2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các mức cụ thể do Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định.

Trường hợp Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành các mức cụ thể về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thì áp dụng mức tối đa quy định tại Nghị quyết số 1126/2007/NQ-UBTVQH11 ngày 21/6/2007 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
4. Về khai thuế và điều chỉnh, bổ sung sổ thuế (Điều 4 Dự thảo)
Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp thì: Sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp được lập một lần để sử dụng nhiều năm; nếu hộ nộp thuế, căn cứ tính thuế có thay đổi thì thì chậm nhất là 31-1 hàng năm hộ nộp thuế phải lập tờ khai gửi đến Uỷ ban nhân dân nơi lập sổ thuế; căn cứ vào tờ khai của hộ nộp thuế và kết quả kiểm tra xác minh, cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh sổ thuế vào tháng 3 hàng năm.

Vì vậy, từ đầu năm 2011, do nội dung về miễn, giảm hoặc phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp đã thay đổi theo quy định mới tại Nghị quyết số 55/2010/QH12, do đó các trường hợp thay đổi về miễn, giảm thuế sẽ phải nộp hồ sơ khai thuế, điều chỉnh lại sổ thuế (không phải lập, duyệt lại sổ thuế). 
Các quy định, quy trình, mẫu biểu về khai thuế, điều chỉnh lại sổ thuế đã được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 89/TC-TCT ngày 9/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ.  

Từ phân tích nêu trên, dự thảo Nghị định đã quy định: 
Giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về việc khai thuế và điều chỉnh, bổ sung sổ thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các trường hợp có thay đổi về nội dung miễn, giảm thuế theo quy định tại Nghị định này so với chính sách miễn, giảm thuế giai đoạn 2003-2010.
 5. Về hạng đất tính thuế (Điều 5 Dự thảo)
Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 73/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết việc phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp thì: Hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp được ổn định 10 năm. Trong thời hạn ổn định hạng đất tính thuế, đối với vùng Nhà nước có đầu tư lớn về giao thông, thuỷ lợi, cải tạo đất và các biện pháp khác đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn mức bình quân của thời kỳ 5 năm (1986-1990), thì Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh hạng đất tính thuế trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.
Thực tế quá trình thực hiện Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Nghị định số 73/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ bắt đầu từ 1/1/1994, sau chu kỳ ổn định 10 năm đến hết năm 2003, hầu hết các Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều không điều chỉnh hạng đất tính thuế (trừ tỉnh Trà Vinh và Đắc lắc). Cũng có nơi đầu tư lớn, hiệu quả mang lại cao nhưng chưa đến mức điều chỉnh hạng đất tính thuế do yêu cầu khuyến khích ưu đãi đối với nông nghiệp. Để tổ chức, cá nhân yên tâm đầu tư sản xuất nông nghiệp và thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, cải cách thủ tục hành chính, dự thảo Nghị định đã quy định:
Hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp được ổn định 10 năm từ ngày 1/1/2011 đến hết ngày 31/12/2020 trên cơ sở hạng đất hiện hành đang thực hiện giai đoạn 2003-2010.
6. Về đất thuê thuộc quỹ đất nông nghiệp (Điều 6 Dự thảo)
Khoản 2 Mục I Thông tư số 89/TC-TCT ngày 9/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp quy định: UBND xã sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất dành cho nhu cầu công ích của xã để cho hộ gia đình, cá nhân thuê thì UBND xã là người nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp. 

Ngày 21/7/2008, Bộ Tài chính có Quyết định số 58/2008/QĐ-BTC bãi bỏ quy định "Uỷ ban nhân dân xã sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất dành cho nhu cầu công ích của xã để cho hộ gia đình, cá nhân thuê thì Uỷ ban nhân dân xã là người nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp” tại khoản 2 Mục I Thông tư số 89/TC-TCT ngày 9/11/1993 của Bộ Tài chính.


Để đảm bảo minh bạch và thuận tiện trong quá trình thực hiện, dự thảo Nghị định đã quy định: 

Quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn để cho hộ gia đình, cá nhân thuê thuộc đối tượng không chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành, không thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định tại Nghị định này. Tiền thu được từ việc cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích phải nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý theo quy định của pháp luật.

7. Về hiệu lực và hướng dẫn thi hành (Điều 7 và Điều 8 Dự thảo)
- Nghị định có hiệu lực thi hành theo hiệu lực của Nghị quyết số 55/2010/QH12 (từ ngày 01 tháng 01 năm 2011) và áp dụng thời hạn miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2011 đến hết ngày 31/12/2020. 
- Giao Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này.

II. Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định 

................................................................................................................
Trên đây là nội dung dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Bộ Tài chính xin trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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